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Tam Kỳ, ngày  01 tháng  6  năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

V/v ban hành "Quy định một số biện pháp nâng cao 

hiệu lực xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, 

bảo vệ rừng và quản lý lâm sản" trên địa tỉnh Quảng Nam.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12/8/1991;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và Nghị định số 17/2002/NĐ-CP ngày 08/02/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/CP;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2003/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, khoá VI, kỳ họp thứ 15;

Xét tình hình thực tế về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở tỉnh Quảng Nam và theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm  tại Tờ trình số 07/TT-KL ngày 12/4/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này "Quy định một số biện pháp nâng cao hiệu lực xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký; được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để toàn dân và cán bộ, công chức biết chấp hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

     Nơi nhận:

- Như điều 3

- VPCP, Các Bộ: NN&PTNT, Tư pháp, CA, Quốc phòng và Giao thông - Vận tải

- TTTU, HĐND, UBND tỉnh

- Lưu VT, NC, TH,KTN,VX,KTTH
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QUY ĐỊNH

Về một số biện pháp nâng cao hiệu lực xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh QN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  32/2004/QĐ-UB ngày 01/6/2004)

Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ & Phát triển rừng và nhiều văn bản pháp quy về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt ngày 16/5/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. UBND tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản, chỉ thị đề ra những biện pháp cụ thể trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Nhưng tình hình chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản và săn, bẫy bắt động vật hoang dã trái phép vẫn còn xảy ra, có chiều hướng gia tăng, nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, tình trạng chống người thi hành công vụ xảy ra phổ biến, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là các cấp, các ngành tham gia thực hiện xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa kiên quyết theo quy định của pháp luật; có một số hành vi dùng súc vật vận chuyển trái phép lâm sản nhưng chưa được xử lý kiên quyết và kịp thời. Để thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định 17/2002/NĐ-CP ngày 08/02/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/CP ngày 29/11/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. UBND tỉnh Quảng Nam quy định, hướng dẫn cụ thể một số biện pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu lực xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.
Quy định này áp dụng thực hiện xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và điều chỉnh các mối quan hệ trong lĩnh vực xử lý các vi phạm hành chính, được phối hợp thực hiện trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Điều 2. Xử lý người điều khiển phương tiện.
1. Người điều khiển phương tiện tham gia vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã, ngoài việc xử phạt theo Nghị định 17/2002/ NĐ-CP còn bị bấm lỗ hoặc tịch thu giấy phép điều khiển phương tiện (ô tô, phà, thuyền...). Việc bấm lỗ hoặc tịch thu giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật do cơ quan Công an thực hiện khi có đề nghị bằng văn bản của cơ quan Kiểm lâm sau khi xử lý vi phạm.

2. Người điều khiển phương tiện không có bằng lái hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản tạm giữ bằng lái quá thời hạn 30 ngày (kể từ ngày lập biên bản) mà điều khiển phương tiện vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã, sau khi xử phạt hành chính theo Nghị định 17/2002/NĐ-CP, phải chuyển hồ sơ để cơ quan Công an xử lý người điều khiển phương tiện theo quy định. Nếu tái phạm trong cùng lĩnh vực thì tịch thu phương tiện. 

Điều 3. Xử lý người điều khiển súc vật vận chuyển trái phép lâm sản.
1. Hành vi dùng súc vật để vận chuyển trái phép lâm sản là hành vi của người điều khiển súc vật, vận chuyển lâm sản cho mình sử dụng hoặc vận chuyển thuê cho người khác mà lâm sản và động vật hoang dã không có nguồn gốc khai thác hợp pháp thì bị xử phạt theo quy định tại điểm 1, khoản 9, điều 1 của Nghị định 17/2002/NĐ-CP.

2. Người điều khiển súc vật vận chuyển trái phép lâm sản, không chứng minh được chủ lâm sản, thì người điều khiển súc vật còn bị xử phạt theo điểm 4; 5, khoản 9, điều 1 của Nghị định 17/2002/NĐ-CP.

3. Trường hợp vi phạm có tổ chức, vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm, chống người thi hành công vụ, cố tình trì hoãn trốn tránh việc chấp hành thì ngoài việc phạt chính còn bị tịch thu súc vật, tang vật.

Điều 4. Xử lý hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã là hành vi săn bẫy bắt, giết, mua, bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép động vật hoang dã thông thường và quý hiếm (kể cả sản phẩm của chúng) có nguồn gốc từ tự nhiên mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được phép nhưng đã vi phạm các quy định về chế độ quản lý động vật hoang dã thì bị xử lý theo khoản 7, điều 1 Nghị định 17/2002/NĐ-CP.

1. Mang công cụ, phương tiện vào rừng để săn, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã; đặt bảng mua, bán động vật hoang dã mà không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì xử phạt theo điểm 1, khoản 7, điều 1 Nghị định 17/2002/NĐ-CP.   

2. Mang công cụ, phương tiện vào rừng để săn, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trong thời gian cấm săn bắt (mùa sinh sản) hoặc tại khu vực cấm săn bắt mà không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì xử phạt theo điểm 2, khoản 7, điều 1 Nghị định 17/2002/NĐ-CP.   

3. Vi phạm săn bẫy bắt, mua, bán, tàng trữ, nuôi nhốt, vận chuyển, giết mổ, sử dụng trái phép động vật hoang dã (kể cả sản phẩm của chúng) thì sau khi lập biên bản vi phạm hành chính phải tiến hành xác định trị giá tang vật, phương tiện theo quy định tại điều 31 của Nghị định 134/2003/ĐN-CP. Tuỳ theo giá trị động vật hoang dã đã xác định mà áp dụng mức xử phạt theo quy định tại các điểm 3,4,5 và 6, khoản 7, điều 1 Nghị định 17/2002/NĐ-CP.   

4. Người vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, ngoài việc bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền còn bị tịch thu tang vật, công cụ vi phạm. Người điều khiển phương tiện hoặc chủ phương tiện sử dụng phương tiện vào việc vận chuyển trái phép động vật hoang dã, thì còn áp dụng hình thức xử phạt quy định tại điểm 1,2,3 và 10, khoản 9, điều 1 của Nghị định 17/2002/NĐ-CP; tịch thu phương tiện theo quy định tại điểm 2, khoản 13, điều 1 của Nghị định 17/2002/NĐ-CP và điều 6 của quy định này.

Điều 5. Tạm giữ phương tiện chờ xử lý.
Do tính chất phức tạp trong công việc điều tra xử lý, tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đối với các phương tiện vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã bị tạm giữ, lực lượng Kiểm lâm và UBND các cấp được kéo dài thời gian tạm giữ tối đa là 60 ngày để điều tra xử lý.

Điều 6. Xử lý tịch thu phương tiện vi phạm hành chính.

1. Hành vi vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã phải xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định tại khoản 9, điều 1 của Nghị định 17/2002/NĐ-CP. Đối với các phương tiện vận tải sử dụng để vận chuyển trái phép lâm sản (kể cả phương tiện thuộc sở hữu Nhà nước) phải xử lý tịch thu theo đúng quy định tại điểm 2, khoản 13, điều 1 của Nghị định 17/2002/NĐ-CP.

2. Ngoài ra, các phương tiện vận tải không có chức năng vận chuyển hàng hoá, thay đổi hiện trạng xe; thiết kế, gia cố các bộ phận xe để cất giấu, vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã; hoặc vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã mà không chịu dừng phương tiện theo yêu cầu kiểm tra của các cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ, phải xử lý tịch thu.

3. Chủ phương tiện cho thuê, giao khoán hoặc thuê người khác điều khiển phương tiện của mình vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã, thì chủ phương tiện cũng phải chịu trách nhiệm liên quan về hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện; sau vi phạm còn để người điều khiển phương tiện tiếp tục sử dụng phương tiện vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã, chủ phương tiện có hành vi tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần trong cùng lĩnh vực thì bị xử lý tịch thu phương tiện.

4. Đối với các phương tiện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị Nhà nước tham gia vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã thì ngoài việc phải xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; thủ trưởng của tổ chức, cơ quan, đơn vị đó còn phải chịu trách nhiệm liên quan trong việc quản lý phương tiện. 

Điều 7. Xử lý trách nhiệm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà xử lý nhẹ, không đúng quy định, sách nhiễu, dung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời thì bị xử lý theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh Cán bộ công chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước thì phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh, vướng mắt yêu cầu các cơ quan đơn vị báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp (thông qua Chi cục Kiểm lâm tổng hợp).
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